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NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H, TỈNH HÀ GIANG 
                                    

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Thanh Bình 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Hứa Văn Chế 

2. Ông Hoàng Ngọc Sông 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thúy - Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

thành phố H, tỉnh Hà Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Hà Giang tham gia 

phiên toà: Ông Giàng Chẩn Sồ - Kiểm sát viên. 
 

Trong ngày 24 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố H, 

tỉnh Hà Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 99/TLST-HNGĐ ngày 25 

tháng 11 năm 2022, về việc: Ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản chung, theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 12/2023/QĐST-HNGĐ ngày 19 tháng 7 năm 

2023; quyết định hoãn phiên tòa số 01/2023/QĐST-HNGĐ ngày 14 tháng 8 năm 

2023, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Nguyễn Công K; địa chỉ: SN 80, tổ 8, Phường M, TP. 

Hà Giang, tỉnh Hà Giang, có mặt. 

- Bị đơn: Chị Sầm Thị Thu H; địa chỉ: SN 36, tổ 20, phường M, TP. H, tỉnh 

Hà Giang, có mặt. 

  Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Bà Viên Thị V; địa chỉ: 

Tổ 18, phường M, TP. H, tỉnh Hà Giang, có mặt. 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Công Y; địa chỉ: SN 

80, tổ 8, phường M, TP. H, tỉnh Hà Giang.  

Đại điện theo ủy quyền của ông Nguyễn Công Y: Ông Nguyễn Ngọc G; địa 

chỉ: SN 230, tổ 5, phường T, TP. H, tỉnh Hà Giang, có mặt 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 Theo đơn khởi kiện ngày 16/5/2022; bản tự khai ngày 28/11/2022 và quá 

trình giải quyết, nguyên đơn anh Nguyễn Công K khai:  
 

 - Về quan hệ hôn nhân: Anh và chị H kết hôn ngày 26/02/1999 đăng ký kết 

hôn tại UBND phường M, TP. H, tỉnh Hà Giang do tự nguyện. Quá trình vợ chồng 

anh chị chung sống cùng với bố mẹ đẻ của anh, thời gian đầu vợ chồng sống hòa 

thuận, hạnh phúc không có mẫu thuẫn, trong cuộc sống đôi khi cũng có cãi vã 

nhưng đều hòa giải được. Đến năm 2018 mâu thuẫn vợ chồng xảy ra trầm trọng, 

bất đồng quan điểm ngày càng lớn, nguyên nhân do anh công tác ở xa, chị H ở nhà 

tH xuyên đi làm việc ngoài giờ, ăn uống rượu chè, nhiều lần, bỏ bê công việc gia 

đình và để các con cho bố mẹ anh chăm sóc. Anh K xác nhận có thời gian bản thân 

anh cũng có lỗi, nhưng anh đã thay đổi và xin lỗi chị H, gia đình đã hòa giải được, 

nhưng sau đó chị H cố tình gây mâu thuẫn dẫn đến năm 2021 tiếp tục xảy ra mâu 

thuẫn không thể khắc phục. Từ đó chị H về nhà bố mẹ đẻ ở, vợ chồng anh chị sống 

ly thân cho đến nay. Trong thời gian sống ly thân chị H có quan hệ ngoại tình với 

người khác, nên vợ chồng không cải thiện được mâu thuẫn. Do tình cảm vợ chồng 

không còn, không thể tiếp tục chung sống cùng nhau, anh đề nghị Tòa án giải 

quyết cho anh được ly hôn với  chị H. 
  

Chị H trình bày: Chị H xác nhận thời gian địa điểm kết hôn và mâu thuẫn 

của vợ chồng như anh K trình bày là đúng. Nguyên nhân để xảy ra mâu thuẫn vợ 

chồng một phần do là do anh K, trong quá trình chúng sống có quan hệ tình cảm 

với người phụ nữ khác từ trước 2018, dẫn đến việc vợ chồng bất hòa. Sau đó anh 

chị lại hòa giải được và tiếp tục chung sống cùng nhau. Chị H thừa nhận bản thân 

chị có lúc vì công việc bận, phải đi làm thêm ngoài giờ nên việc chăm sóc con cái 

phải nhờ bà nội và bà ngoại trông giúp. Đến năm 2021 anh K có quan hệ ngoại tình 

với người khác, nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trầm trọng, bất đồng quan điểm. 

Để xảy ra mâu thuẫn trầm trọng dẫn đến việc vợ chồng sống ly thân như hiện nay 

là do anh K có lỗi trước. Chị H xác nhận chị có tình cảm với người khác, nhưng 

việc này xảy ra sau khi chị và anh K đã sống ly thân. Nay chị không còn tình cảm 

với anh K nên chị nhất trí ly hôn với anh K. 

  - Về con chung:   

Anh K trình bầy: Anh và chị H có hai con chung là cháu Nguyễn Thị Cẩm 

L, sinh ngày 21/11/2000, cháu Lê đã trưởng thành nên không đề nghị giải quyết. 

Cháu Nguyễn Hải V, sinh ngày 22/11/2011, ly hôn anh sẽ để cháu V lựa chọn, nếu 

cháu ở với chị H anh sẽ cấp dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật. Nếu cháu 

muốn ở với anh, thì anh sẽ là người nuôi cháu Vân không yêu cầu chị H cấp 

dưỡng. 

Chị H trình bày: Chị H xác nhận chị và anh K có hai con chung như anh K 

khai là đúng. Ly hôn chị xin được là người trực tiếp nuôi dưỡng cháu Vân, yêu cầu 

anh K cấp dưỡng theo quy định của pháp luật. 

 

- Về tài sản chung, công nợ chung: Anh K không yêu cầu giải quyết. 
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* Quá trình giải quyết ngày 08/01/2023 chị H có đơn yêu cầu phản tố về 

việc chia tài sản chung của vợ chồng và công sức, sửa chữa, đóng góp duy trì tôn 

tạo khối tài sản chung của gia đình ông Nguyễn Công Y, cụ thể: 
 

Chị H khai: Trong quá trình vợ chồng chung sống chị và anh K đã tạo lập 

được khối tài sản chung như sau: 
 

- 01 xe ô tô Mazda3 BKS 23A 084.65, sản xuất năm 2019, mua ngày 

08/12/2020 với giá 633.000.000đ. Nguồn gốc số tiền mua xe là do ông Sầm Thanh 

H (bố đẻ chị) cho chung hai vợ chồng, tiền đăng ký xe là của hai vợ chồng, xe ô tô 

đăng ký tên anh K là chủ sở hữu. Ly hôn, chị H đề nghị được hưởng 2/3 giá trị xe ô 

tô vì nguồn gốc tiền mua xe là của bố đẻ chị cho hai vợ chồng và chị xin được sử 

dụng xe ô tô. Chị sẽ thanh toán cho anh K 1/3 giá trị xe. Số tiền mặt 200.000.000đ 

cho anh Nguyễn Văn T vay, mỗi người hưởng ½. 
 

- Công sức đóng góp của vợ chồng đóng góp vào việc cải tạo, sửa chữa ngôi 

nhà của ông Y, bà D. Cụ thể:  
 

Quá trình chung sống, chị và anh K ở chung với bố mẹ chồng là ông Y bà D 

tại ngôi nhà xây 2 tầng 1 tum (bà D đã chết năm 2022). Khi ông Y bà D xây dựng 

ngôi nhà này, vợ chồng anh chị không có tiền đóng góp để xây dựng nhà, nhưng có 

công sức trong quá trình xây dựng ngôi nhà. Do chị đã làm những việc như đun 

nước uống cho thợ xây dựng, tham gia vào việc thu vén vật liệu xây dựng… Quá 

trình ở tại ngôi nhà chung với bố mẹ chồng, vợ chồng anh chị cũng đã 3 lần sửa 

chữa ngôi nhà của ông Y bà D.  

+ Lần 1: Vào khoảng giữa năm 2009, sơn lại tầng 1 của ngôi nhà do tường 

bị thấm mốc trị giá hết 48.000.000đ.  

+ Lần 2: Vào khoảng cuối năm 2015, sơn sửa lại tầng 1 do bị thấm mốc, lợp 

lại mái chống nóng, sửa chữa chống dột mái tầng 3, trị giá 121.000.000đ.  

+ Lần 3: Vào tháng 3/2019, vợ chồng chị tiếp tục sửa chữa ngôi nhà, cụ thể 

sơn lại toàn bộ căn nhà, lát lại gạch nền tầng 1, lát gạch nền sân phơi tầng 2, ốp 

tường bằng tấm nhựa tầng 1, ốp gạch tường buồng của tầng 2, ốp gạch và thay 

chậu rửa mặt của hai nhà vệ sinh tầng 1 và tầng 2, ốp đá bậc cầu thang, đánh véc ni 

lại toàn bộ cửa gỗ của 3 tầng nhà, tay vịn cầu thang, đóng tấm vách ngăn gian 

khách bằng gỗ, sửa lại hệ thống bếp đun, đóng tủ chạn, hệ thống hút mùi, mua 

thêm một số đồ dùng nội thất với tổng trị giá 470.000.000đ, 
 

+ Mua sắm đồ dùng nội thất gồm bàn ghế uống nước, ti vi, tủ lạnh, máy điều 

hòa,tủ đựng quần áo… các vật dụng sinh hoạt khác với trị giá khoảng 

300.000.000đ.  
 

Toàn bộ khoản tiền sửa nhà và mua sắm đồ dùng sinh hoạt gia đình nêu trên 

là tiền tiết kiệm và bán 02 mảnh đất của hai vợ chồng có được trong quá trình 

chung sống có được. Trong 22 năm vợ chồng chị ở chung với bố mẹ chồng, chị đã 

có công duy trì, tôn tạo, phát triển khối tài sản chung của gia đình. Nay chị và anh 

K ly hôn, chị đề nghị ông Y phải thanh toán công sức sửa chữa, duy trì, tôn tạo, 

phát triển khối tài sản chung của gia đình nhà chồng trị giá là 1.000.000.000đ cho 

chị. 
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Tổng số giá trị tài sản chị H yêu cầu được hưởng là 1.460.000.000đ.  Trong 

đó đề nghị ông Y phải thanh toán cho chị công đóng góp, duy trì, tôn tạo, phát triển 

khối tài sản chung của gia đình nhà chồng là 1.000.000.000đ. 

 

* Ý kiến của anh K về yêu cầu phản tố của chị H đối với việc chia tài sản 

chung của vợ chồng và công sức đóng góp, tôn tạo, duy trì, phát triển khối tài sản 

chung của gia đình, cụ thể: 
 

- Anh K xác nhận tài sản chung của vợ chồng có 01 xe ô tô Mazda3 BKS 

23A 084.65, sản xuất năm 2019, mua năm 2020, đăng ký sở hữu mang tên anh với 

giá 670.000.000đ (đã bao gồm cả thuế và đăng ký xe). Về nguồn gốc số tiền mua 

xe là tiền chung của hai vợ chồng tiết kiệm trong quá trình chung sống. Năm 2017 

chị H đã chuyển số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cho ông Sầm Thanh Hưởng (bố 

đẻ chị H) đứng tên gửi tại Ngân hàng BIDV Hà Giang. Khi anh đi mua xe ở Hà 

Nội, vì lý do an toàn nên anh không cầm tiền mặt đi xuống đại lý xe tại Hà Nội. 

Sau khi nhất trí mua xe, anh gọi điện cho chị H chuyển tiền cho anh để trả tiền xe 

nhưng vì chị H bận nên đã nhờ ông Hchuyển tiền cho anh, chính vì thế mới có nội 

D chuyển tiền của ông H. Việc chị H cho rằng tiền mua xe do ông Hưởng cho 

chung hai vợ chồng là không đúng. Hiện tại giá trị còn lại của chiếc xe ô tô khoảng 

460.000.000đ. Quan điểm của anh K đề nghị được sử dụng xe ô tô và thanh toán ½ 

giá trị xe chênh lệch cho chị H. 
 

- Anh K xác nhận số tiền mặt 200.000.000đ cho anh Nguyễn Văn Thắng 

vay. Anh T đã trả số tiền trên cho anh và anh đồng ý thanh toán cho chị H ½ số 

tiền = 100.000.000đ. 
 

-  Đối với tài sản là đồ dùng sinh hoạt khác gồm: Xe máy Astila mua năm 

2002 với giá 31.000.000đ (xe đã bán không đề nghị giải quyết); 01 xe SH mua 

năm 2010 với giá 95.000.000đ (chiếc xe do chị H sử dụng), ti vi, tủ lạnh, điều hòa, 

tủ đựng quần áo…vv. Chị H có nhu cầu sử dụng tài sản nào thì anh đồng ý để chị 

H tháo dỡ, mang đi. 
 

- Ngoài ra Vợ chồng anh chị có tài sản chung là tiền mặt, vàng, 1 mảnh đất 

bố mẹ anh cho riêng anh tại xã Đ, huyện V và một mảnh đất tại thôn N, thị trấn T, 

huyện Q, hai mảnh đất này đều đã bán. Toàn toàn bộ số tiền bán đất và tiền tiết 

kiệm của hai vợ chồng chị H là người nắm giữ, tổng số tiền khoảng gần 2 tỷ đồng. 

Anh K đề nghị xác minh tài khoản tiền tiết kiệm đứng tên chị Sầm Thị Thu H tại 

các ngân hàng. Đối với khoản tiền này anh yêu cầu chia làm 2 phần, một phần chia 

cho chị H, còn phần của anh không lấy mà gửi vào tiết kiệm cho các con. 
 

- Về công sức tôn tạo, sửa chữa ngôi nhà của ông Y: Việc chị H cho rằng 

toàn bộ số tiền sửa chữa nhà là của vợ chồng anh chị là không đúng. Thực tế, bố 

mẹ anh đều là cán bộ nghỉ hưu có lương, mẹ anh mở thêm quán bán hàng tạp hóa 

và chữa bệnh phục vụ mọi người, nên bố mẹ anh có nguồn thu nhập ổn định trong 

cuộc sống và có dư giả tiền tích lũy gửi tại ngân hàng. Kể từ khi xây dựng nhà năm 

2001 cho đến lần sửa chữa nhà lần thứ 3 vào năm 2019, nguồn tiền dùng để xây 

nhà, sửa chữa nhà đều là của bố mẹ anh chi phí. Trong lần sửa chữa nhà năm 1019, 
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bố mẹ anh đã đưa cho anh Số tiền 600.000;000đ (lần 1 là 400.000.000đ, lần 2 là 

200.000.000đ), trong khi sửa chữa nhà chỉ hết 470.000.000đ. Chị H cho rằng chị 

có công duy trì, tôn tạo, phát triển  ngôi nhà của ông Y bà D là không đúng. Vì từ 

khi chị H về làm dâu và ở chung với bố mẹ anh, chị H luôn lấy lý do bận công việc 

cơ quan, kể cả ngày nghỉ để không ở nhà, ngay như việc gia đình nấu cơm, dọn 

dẹp, trông con chị H cũng không làm mà đều do bố mẹ anh phụ giúp. Bản thân chị 

H không có công sức đóng góp trong quá trình xây dựng nhà của ông Y bà D. Vì 

vợ chồng anh kết hôn về ở nhà chung với bố mẹ đã có đất, nhà như hiện nay. Quá 

trình ở tại ngôi nhà chung với bố mẹ chồng, vợ chồng anh chị đã 3 lần sửa chữa 

nhà như chị H khai. Tuy nhiên anh chị là người quản lý, thuê thợ còn tiền sửa nhà 

là của bố mẹ anh bỏ ra. Nên việc chị H đòi thanh toán tiền công sức duy trì, tôn 

tạo, phát triển khối tài sản chung của gia đình trị giá là 1.000.000.000đ là không có 

căn cứ. 
 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Công Y trình bày:  
 

Toàn bộ diện tích đất tại số nhà 80, tổ 8, phường M, TP H là của vợ chồng 

ông bà được Nhà nước cấp từ năm 1969, sau đó đến năm 1986 ông bà xây ngôi 

nhà ba gian đổ mái bằng. Đến năm 1999 con trai ông là anh K và chị H mới kết 

hôn với nhau, chị H về làm dâu và ở chung cùng vợ chồng ông bà trên ngôi nhà cũ 

đó. Đến năm 2001 vợ chồng ông bà phá ½ ngôi nhà cũ để xây dựng ngôi nhà mới 

bên cạnh, khi ông bà xây nhà vợ chồng anh K chị H không có đóng góp gì. Xây 

ngôi nhà mới xong vợ chồng anh K chị H vẫn ở cùng với vợ chồng ông. Đến năm 

2009 nhà ông sửa nhà lần 1 chỉ quét vôi lại tầng 1, năm 2015 sửa lần thứ hai sơn 

lại tầng 1, lợp chống nóng tầng trên gian thờ; đến năm 2019 sửa lại nhà lần thứ ba. 

Các lần sửa chữa nhà vợ chồng ông bà đều đưa tiền cho anh K (con trai) để sửa 

nhà. Vợ chồng anh K chị H không có công sức đóng góp gì vào việc sửa chữa nhà 

của ông bà. Bản thân anh K đi học, chị H đi làm, có thời gian chị H đi học 4 năm, 

các con của chị H anh K đều để cho ông bà chăm sóc. Quá trình ở chung anh K chị 

H chỉ việc đi làm đến giờ về ăn cơm, không giúp đỡ gì cho ông bà. Đến năm 2015 

khi ông bà đã già yếu mới để cho vợ chồng anh K tự lo công việc sinh hoạt gia 

đình, còn ông bà đóng góp tiền ăn uống sinh hoạt hàng tháng cho chị H anh K chi 

tiêu chung trong gia đình. Ông Y khẳng định, diện tích đất, nhà hiện nay là tài sản 

của vợ chồng ông, ngôi nhà trên đất của ông bà tự bỏ toàn bộ tiền ra xây dựng anh 

K chị H không có đóng góp gì. Trong quá trình chị H ở nhà ông bà thì ông bà có 

sửa chữa cải tạo nhà 3 lần, nhưng lần cải tạo đó ông bà đều đưa tiền cho anh K để 

trả tiền công và vật liệu. Ông không biết anh K, chị H có bỏ thêm tiền ra để sửa 

chữa hay không vì ông không thấy anh K và chị H nói gì về việc này. Toàn bộ diện 

tích đất, nhà hiện ông vẫn quản lý sử dụng chưa chuyển quyền sở hữu cho ai.   
 

Quan điểm của ông Y: Ông không nhất trí với việc chị H đòi tiền công tôn 

tạo, duy trì phát triển ngôi nhà và đất của ông. Vì thực tế chị H không có công 

trong việc duy trì, tôn tạo phát triển giá trị ngôi nhà của ông. Còn về việc chị H đòi 

tiền sửa chữa cải tạo nhà ông không biết chị H có đóng góp gì hay không, việc này 

do anh K và chị H tự giải quyết.  
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- Theo biên bản thẩm định tại chỗ vẽ sơ đồ đất, nhà và xác định số tài sản 

chung của vợ chồng ngày 08/5/2023 xác định được như sau: 

(1) Diện tích đất: Phía Bắc bám mặt đường M rộng 8,86m, phía Đông giáp 

đất nhà ông H dài 17,31m, phía Nam giáp rãnh thoát nước rộng 8.74m, phía Tây 

giáp đất nhà bà D dài 18.16m, thuộc thửa số 584, tờ bản đồ số 17, diện tích 

151,6m
2
, loại đất ở đô thị, đã được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Giang 

cấp giấy chứng nhận QSDĐ số CU 079768 ngày 17/11/2020 mang tên ông Nguyễn 

Công Y bà Đoàn Thị D, địa chỉ: Tổ 8, pH M, thành phố Hà Giang (có sơ đồ kèm 

theo). 

(2) 01 ngôi nhà xây nằm trên một phần diện tích đất đã cấp cho ông Y bà D, 

cụ thể: 01 Nhà xây 3 tầng, kết cấu khung bê tông cốt thép, tường xây gạch chỉ 110, 

có tổng diện tích 224m
2
, trong đó tầng 1 là 88,0m

2
, tầng 2 là 88,0m

2
, tầng 3 là 

48,0m
2 

; 01 bán mái, vì kèo, xà gồ thép định hình, mái lợp tôn cách nhiệt, tường 

xây bổ trụ 220 x 220 kết hợp hoa sắt, kích thước: 6,0 x4,55m=27,3m2; bán mái 

tầng 1 vì kèo, xà gồ thép định hình, mái lợp tôn, nền lát gạch men liên doanh, 40 x 

40, diện tích 5,56m
2
; cầu thang tay vịn gỗ, con tiện gỗ. 

(3) Phần sửa chữa cải tạo vào ngôi nhà năm 2019, gồm:  

+ Diện tích lát đá Gnanit màu đen cầu thang, tổng diện tích 54,06m
2
 ; Tầng 

1: lát nền gạch liên doanh 60 x 60, diện tích: 88,0m
2
; ốp tường nhựa PVC phòng 

khách + hành lang tầng 1 diện tích 41,25m
2
; trần thạch cao phòng khách + hành 

lang 26,7m
2
; trần thạch cao phòng bếp 13,6m

2
; ốp tường phòng bếp gạch men 

19,13m
2
; ốp tường nhà vệ sinh gạch men 34,27m

2
; trần nhựa nhà vệ sinh 13,6m

2
; 

01 chậu rửa mặt liên doanh; bán mái tầng một diện tích 5,56m
2
; sơn phòng ngủ 

tầng một 66,4m
2
; sơn cầu thang 3 tầng 32,0m

2
; sơn PU cửa: tầng 1, tầng 2, tầng 3: 

63,6m
2
; sơn trần phòng ngủ tầng 1: 15,9m

2
. 

+ Tầng 2: Trần thạch cao phòng ngủ 24,2m
2
; sơn phòng ngủ 1: 39,39m

2
; sơn 

phòng ngủ 2: 66,4m
2
; sơn phòng ngủ 3: 39,5m

2
; sơn trần phòng 2 + 3: 33,2m

2
; 

gạch ốp tường phòng ngủ (giáp nhà ông Hùng): 15,8m
2
; sơn tường hành lang: 

30,6m
2
; gạch ốp nhà vệ sinh 22,0m

2
 kèm 01 đèn sưởi loại 1 bóng, 1 chậu rửa mặt 

liên doanh. 

+ Tầng 3: Sơn trần + phòng thờ + hiên: 71,09m
2
; mái chống nóng, vì kèo, xà 

gồ, thép định hình, lợp tôn, diện tích 27,3m
2
;  01 mái chống nóng, vì kèo, xà gồ, 

thép định hình, lợp tôn, tường xây bổ trụ 220 x 220 kết hợp hoa sắt, diện tích 

30,4m
2
; nền dưới bán mái tầng 3 lát gạch men hoa 40m

2
; 01 dàn năng lượng mặt 

trời 24 ống lắp năm 2005. 

+ 02 bức tranh phong cảnh, kích thước 3,5 x 1,5; chất liệu nhựa PVC; 01 kệ 

tủ + hoa trang trí bằng gỗ sồi Nga (bức bình phong) mua năm 2019, kích thước 2,3 

x 2,3; phần ốp gỗ chân tường (phun sơn PU) diện tích 20,5m
2
. 

+ Phần điện nước cải tạo năm 2019 không xác định được do chôn ngầm 

dưới móng nhà và tường (không đề nghị giải quyết). 

(4). Tài sản chung của vợ chồng anh K chị H gồm có: 01 ô tô nhãn hiệu 

Mazda3, sơn màu xanh BKS 23A-084.65 mua năm 2020 (mua xe đã sử dụng), tình 
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trạng xe đang hoạt động bình thường (không kiểm tra bên trong); 01 xe moto nhãn 

hiệu SH BKS 23K2- 2358 mua năm 2010 (mua xe đã sử dụng); 01 ti vi nhãn hiệu 

Panasonic 34 inch mua năm 2013; 01 ti vi nhãn hiệu Tosiba 40 inch mua năm 

2010; 01 ti vi nhãn hiệu Asanzo 24 inch mua năm 2019; 01 điều hòa Funiki 9000 

PTU mua năm 2009; 01 điều hòa Funiki 9000 PTU mua năm 2015; 01 tủ lạnh 

Shap mua năm 2015; 02 quạt trần nhãn hiệu Vina Win mua năm 2019. 

- Theo biên bản định giá ngày 08/6/2023 và biên bản định giá bổ sung ngày 

18/7/2023; biên bản hòa giải ngày 17/7/2023, Hội đồng định giá tài sản thành phố 

H đã xác định: 

1.Diện tích đất 4,5m chiều ngang x 2 chiều sâu (hết đất) x 

1.500.000.000đ/1m ngang = 6.750.000.000đ (Sáu tỉ bảy trăm năm mươi triệu 

đồng). 

2. Ngôi nhà 03 tầng nằm trên diện tích đất xây dựng năm 2000, tổng diện 

tích 224,0m
2
 có gía là: 483.719.040đ (Bốn trăm tám mươi ba triệu bảy trăm mười 

chín nghìn không trăm bốn mươi đồng). 

3. Phần sửa chữa cải tạo vào ngôi nhà xây 3 tầng năm 2019: Trị giá 

166.952.222đ (Một trăm sáu mươi sáu triệu chín trăm năm mươi hai nghìn hai 

trăm hai mươi hai đồng). 

4. Tài sản chung của vợ: 01 ô tô Mazda BKS 23A- 08465; 01 xe máy SH và 

các tài sản là đồ dùng sinh hoạt khác (từ mục 3.3 đến 3.11 theo biên bản định giá 

ngày 06/8/20023). Có tổng giá trị  là 534.166.000đ (Năm trăm ba mươi triệu một 

trăm sáu mươi sáu nghìn đồng). 

* Tại phiên hòa giải ngày 03/6/2023 và ngày 17/7/2023 các bên đương sự đã 

thống nhất được một phần nội D giải quyết vụ án, cụ thể: 

- Về quan hệ hôn nhân: Anh K và chị H nhất trí thuận tình ly hôn. 

- Về con chung: Giao cho chị H trực tiếp nuôi dưỡng cháu Nguyễn Hải Vân, 

sinh ngày 22/11/2011. Anh K cấp dưỡng nuôi cháu V theo mức 2.000.000đ/1 

tháng. Cháu Nguyễn Thị Cẩm L, sinh năm 2000, đã trưởng thành nên không đề 

nghị giải quyết. 

- Về tài sản chung của vợ chồng: Anh K và chị H cùng nhất trí xác nhận giá 

trị tài sản chung của vợ chồng có trong thời kỳ hôn nhân là 534.166.000đ + 

200.000.000đ tiền mặt (do anh T trả nợ hiện anh K đang quản lý), tổng giá trị tài 

sản chung: 734.166.000đ (Bảy trăm ba mươi tư triệu một trăm sáu mươi sau nghìn 

đồng). Về việc chia tài sản chung là đồ dùng sinh hoạt và giá trị xe máy SH, anh K 

chị H nhất trí mỗi người hưởng ½ giá trị tài sản, đồng ý để cho chị H sử dụng xe 

máy SH.  

- Phần cải tạo, sửa chữa nhà: Anh K và chị H cùng nhất trí giá trị cải tạo sửa 

chữa nhà năm 2019, theo biên bản định giá là trị giá 166.952.222đ. 

- Anh K không đề nghị giải quyết khoản tiền tiết kiệm 2 tỷ đồng. 

- Nội D không thỏa thuận được: Chị H đề nghị được hưởng 2/3 giá trị xe ô 

tô và được sử dụng xe ô tô và thanh toán cho anh K 1/3 giá trị xe ô tô. Anh K đề 
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nghị chia ½ giá trị chiếc xe ô tô và đề nghị được sử dụng xe ô tô vì chiếc xe hiện 

đang đứng tên anh K, không đồng ý chia cho chị H 2/3 giá trị xe ô tô. 

- Chị H đề nghị anh K và ông Y thanh toán cho chị công tôn tạo, duy trì phát 

triển vào ngôi nhà là 500.000.000đ. Anh K và ông Y không nhất trí. 

* Tại phiên tòa: Nguyên đơn, bị đơn giữ nguyên quan điểm về việc giải 

quyết vụ án.  

Đại diện theo ủy quyền của ông Y là anh G có ý kiến: Nhất trí thanh toán 

cho chị H số tiền 50.000.000đ tiền công sức đóng góp, duy trì, tôn tạo, phát triển 

vào ngôi nhà của ông Y.  
 

 * Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: 

 Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu phản tố của chị H về việc yêu cầu chia tài 

sản chung của vợ chồng và đề nghị ông Y phải có trách nhiệm trả tiền công sức 

sửa chữa, tôn tạo, phát triển ngôi nhà cho chị H theo quy định của pháp luật, cụ 

thể:   
  

  Nhất trí với việc xác định tổng số tài sản chung của anh K và chị H có trong 

thời kỳ hôn nhân có giá trị là 534.166.000 và 200.000.000đ tiền mặt do anh Thắng 

trả. Tổng số là 734.166.000đ.  
  

 Đề nghị chia cho chị H 2/3 giá trị xe ô tô, do chị H có công sức đóng góp 

nhiều hơn trong việc mua, nguồn gốc số tiền mua xe là của ông Hưởng (bố đẻ chị 

H) cho chung trong thời kỳ hôn nhân và giao xe ô tô, xe máy SH cho chị H sử 

dụng. Chị H có trách nhiệm thanh toán tiền chênh lệch tài sản cho anh K theo quy 

định. 

 Các tài sản là đồ dùng sinh hoạt hiện anh K đang sử dụng và được lắp đặt 

theo ngôi nhà nên giao cho anh K tiếp tục sử dụng và có trách nhiệm trả ½ giá trị 

tài sản cho chị H. 
 

 Đề nghị ông Y phải thanh toán giá trị công sức, sửa chữa, cải tạo, duy trì 

phát triền vào ngôi nhà chị H số tiền là 500.000.000đ. 
 

* Quan điểm của Đại diện VKSND thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang:  

1. Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử vụ án, 

Thư ký phiên tòa trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước 

thời điểm Hội đồng xét xử nghị án: 

 Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, Thẩm phán, HĐXX, thư ký 

phiên tòa đã thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Việc 

tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của 

nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thực hiện đầy đủ quyền 

và nghĩa vụ tố tụng quy định tại Điều 70, 71, 72, 73 Bộ luật TTDS. 

2. Ý kiến về việc giải quyết vụ án: 

- Về quan hệ hôn nhân: Công nhận thuận tình ly hôn giữa anh K và chị H. 
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- Về con chung: Công nhận sự thỏa thuận giữa anh K và chị H về việc giao 

cháu Nguyễn Hải Vân, sinh ngày 22/11/2011 cho chị H trực tiếp nuôi dưỡng giáo 

dục. Anh K cấp dưỡng nuôi con theo mức 2.000.000đ/1 tháng. Cháu Nguyễn Thị 

Cẩm Lê, sinh ngày 21/11/2000 đã trưởng thành không đề nghị giải quyết.  

- Về tài sản chung: Anh K và chị H cùng nhất trí xác nhận giá trị tài sản 

chung của vợ chồng có trong thời kỳ hôn nhân là 534.166.000đ + 200.000.000đ 

tiền mặt (do anh T trả nợ hiện anh K đang quản lý), tổng giá trị tài sản chung: 

734.166.000đ. Về việc chia tài sản chung là đồ dùng sinh hoạt và giá trị xe máy 

SH, anh K chị H nhất trí mỗi người hưởng ½ giá trị tài sản là đúng quy định.  

- Anh K đề nghị được sử dụng xe ô tô vì chiếc xe hiện đang đứng tên anh K 

là phù hợp, nên cần giao chiếc xe ô tô cho anh K tiếp tục quản lý, sử dụng và có 

trách nhiệm trả tiền chênh lệch tài sản cho chị H. 

- Về phần chi phí cải tạo sửa chữa nhà có trị giá là 166.000.000đ: Do không 

chứng minh được nguồn gốc của số tiền sửa chữa cải tạo nhà là của ai, nên xác 

định khoản tiền chi phí sửa chữa nhà là chung giữa ông Y, anh K, chị H. Do đó đề 

nghị chia giá trị sửa chữa cải tạo nhà mỗi người hưởng 1/3 giá trị, cần buộc ông Y 

phải trả cho chị H số tiền 55.000.000đ trị giá chi phí sửa chữa cải tạo nhà. 

- Về yêu cầu đòi tính giá trị công sức duy trì tôn tạo phát triển nhà + đất của 

chị H vào ngôi nhà của ông Y là không có căn cứ, vì chị H đã được chia tiền sửa 

chữa cải tạo nhà, nên không chấp nhận yêu cầu của chị H về việc đòi số tiền 

500.000.000đ đối với ông Y.  

Căn cứ các Điều 33, 37, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 81, 83, 83 Luật Hôn nhân và 

gia đình; Điều 26, Điều 28, Điều 35, Điều 39, Điều 144, Điều 147, Điều 157, Điều 

158, Điều 165- Bộ luật TTDS năm 2015; Điều 12; điểm a, b, c khoản 5 Điều 27 

Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban tH vụ Quốc hội ngày 30/12/2016 quy 

định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và Lệ phí Tòa án. 

Đề nghị: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Công K về việc: Ly hôn, 

nuôi con chung; 

-  Công nhận thuận tình ly hôn giữa anh K và chị H. 

- Về con chung: Giao cháu Nguyễn Hải Vân, sinh ngày 22/11/2011 cho chị 

H trực tiếp nuôi dưỡng giáo dục. Anh K cấp dưỡng nuôi con theo mức 

2.000.000đ/1 tháng. Cháu Nguyễn Thị Cẩm Lê, sinh ngày 21/11/2000 đã trưởng 

thành không đề nghị giải quyết.  

2. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của chị H về việc chia tài sản chung 

và công sức đóng góp, sửa chữa ngôi nhà của ông Y như sau. 

- Giao cho anh K được sử dụng số tài sản chung là đồ dùng sinh hoạt (từ 

mục 3.3 đến 3.11 theo biên bản định giá ngày 06/8/20023) và xe ô tô. Anh K có 

trách nhiệm trả cho chị H ½ giá trị chênh lệch tài sản chung. 

- Giao cho chị H được sử dụng 01 xe máy SH. 
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- Buộc ông Y phải trả cho chị H số tiền chi phí sữa chữa, cải tạo nhà là 

55.000.000đ.  

- Không chấp nhận yêu cầu của chị H về việc đòi số tiền 500.000.000đ công 

duy trì, phát triển nhà, đất của ông Nguyễn Công Y. 

3. Về chi phí tố tụng: anh K và chị H mỗi người phải chịu ½ số  tiền chi phí 

thẩm định, định giá là 2.000.000đ. Do chị H đã nộp tạm ứng nên anh K phải hoàn 

trả số tiền 2.000.000đ cho chị H, phần của chị H (đã thi hành xong). 

4. Về án phí: Anh K phải chị án phí ly hôn, án phí cấp dưỡng và phải chịu án 

phí có giá gạch về việc chia tài sản chung, chị H phải chịu án phí có giá gạch về 

việc chia tài sản chung, ông Y được miễn án phí theo quy định của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 
 

[1]. Về thủ tục tố tụng: Anh Nguyễn Công K khởi kiện yêu cầu giải quyết 

việc ly hôn, nuôi con chung, bị đơn chị Sầm Thị Thu H có yêu cầu phản tố về việc 

chia tài sản chung và yêu cầu ông Nguyễn Công Y trả công sức đóng góp, phát 

triển khối tài sản chung; chị H cư trú tại địa chỉ: Tổ 20, pH M, thành phố Hà 

Giang, ông Y cư trú tại tổ 8, phường M, TP Hà Giang. Theo quy định tại Điều 28, 

Điều 35, Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hà Giang.  

 [ 2]. Về xác định quan hệ tranh chấp trong vụ án: Các đương sự yêu cầu giải 

quyết về ly hôn, nuôi con chung, chia tài sản chung, công sức đóng góp, duy trì, 

tôn tạo phát triển khối tài sản chung. Như vậy, đủ căn cứ xác định quan hệ tranh 

chấp ly hôn, nuôi con chung, chia tài chung, được quy định tại khoản 1 Điều 28 Bộ 

luật tố tụng dân sự và các Điều 33, 37, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 81, 83, 83 Luật Hôn 

nhân và Gia đình đề giải quyết vụ án. 
[ 

  [3]. Về nội dung vụ án: Anh Nguyễn Công K và chị Sầm Thị Thu H kết hôn 

ngày 26/02/1999, đăng ký kết hôn tại UBND phường M, TP. H, tỉnh Hà Giang do 

tự nguyện. Như vậy, hôn nhân giữa anh K và chị H là hợp pháp. 

  

[4]. Lý do anh K xin ly hôn: Sau khi kết hôn, thời gian đầu vợ chồng sống 

hòa thuận, hạnh phúc, trong cuộc sống cũng có mâu thuẫn nhưng đều hòa giải 

được. Đến năm 2018 mâu thuẫn vợ chồng xảy ra trầm trọng, bất đồng quan điểm 

ngày càng lớn, nguyên nhân do anh công tác ở xa, chị H ở nhà thường xuyên đi 

làm việc ngoài giờ, ăn uống rượu chè, nhiều lần bỏ bê công việc gia đình và để các 

con nhỏ cho bố mẹ anh chăm sóc. Anh K xác nhận có thời gian bản thân anh cũng 

có lỗi, nhưng anh đã xin lỗi chị H và thay đổi, gia đình đã hòa giải được, nhưng 

trong cuộc sống chị H cố tình gây mâu thuẫn dẫn đến năm 2021 tiếp tục xảy ra 

mâu thuẫn không thể khắc phục. Từ đó vợ chồng anh chị sống ly thân, chị H về 

nhà bố mẹ đẻ ở. Trong thời gian ly thân chị H có quan hệ ngoại tình với người 
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khác. Vì vậy, tình cảm vợ chồng không còn, không thể tiếp tục chung sống cùng 

nhau, anh K đề nghị Tòa án giải quyết cho anh được ly hôn với  chị H. 
 

[5]. Xét thấy, yêu cầu xin ly hôn của anh K là phù hợp bởi lẽ: Quá trình vợ 

chồng chung sống, anh chị không hạnh phúc, tH xuyên xảy ra mâu thuẫn, không 

cải thiện được tình cảm, anh chị đã sống ly thân trong thời gian dài không quan 

tâm đến nhau. Trong khi anh chị lại không có biện pháp khắc phục mâu thuẫn để 

vợ chồng có cơ hội trở về đoàn tụ. Theo quy định tại Điều 19- Luật Hôn nhân và 

Gia đình có quy định “Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, 

quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc 

trong gia đình...”, nhưng quan hệ hôn nhân của hai anh chị không có sự quan tâm, 

chia sẻ chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau, vi phạm nghiêm trọng quyền và nghĩa vụ của 

vợ chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng. Theo biên bản xác minh 

ngày 07/6/2023; đã có đủ căn cứ xác định được cuộc hôn nhân của anh chị lâm vào 

tình trạng mâu thuẫn trầm trọng, không có sự tin tưởng và yêu thương nhau, sống 

ly thân, nếu cứ tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân thì cuộc sống của anh chị cũng 

không có hạnh phúc, mục đích cuộc hôn nhân không đạt đựơc. Quá trình giả quyết 

và tại phiên tòa anh K và chị H nhất trí thuận tình ly hôn. Do đó, căn cứ điều 55 - 

Luật HN&GĐ. Công nhận thuận tình ly hôn cho anh K và chị H. 
 

[6]. Về con chung: Anh K và chị H cùng xác nhận có hai con chung là cháu 

Nguyễn Thị Cẩm L, sinh ngày 21/11/2000, đã trưởng thành nên không đề nghị giải 

quyết. Cháu Nguyễn Hải V, sinh ngày 22/11/2011. Ly hôn anh K và chị H cùng 

nhất trí thỏa thuận giao cho chị H trực tiếp nuôi dưỡng cháu Nguyễn Hải Vân, sinh 

ngày 22/11/2011 cho đến khi cháu V đủ 18 tuổi. Anh K cấp dưỡng nuôi cháu V 

theo mức 2.000.000đ/1 tháng. Cháu Vân cũng có nguyện vọng được ở với chị H. 

Do vậy, cần công nhận sự thỏa thuận của anh K và chị H về việc nuôi con chung. 

[7]. Xét yêu cầu phản tố của chị H về việc chia tài sản chung của vợ chồng 

là có căn cứ. Quá trình giải quyết chị H và anh K cùng xác định vợ chồng có số 

lượng tài sản chung gồm: 01 ô tô Mazda BKS 23A- 08465; 01 xe máy SH và tài 

sản khác gồm ti vi, tủ lạnh... (từ mục 3.3 đến 3.11 theo biên bản định giá ngày 

08/6/2023) có tổng giá trị là 534.166.000đ + 200.000.000đ tiền mặt. Tổng giá trị 

tài sản chung là 734.166.000đ. (Bảy trăm ba mươi tư triệu một trăm sáu mươi sáu 

nghìn đồng). 

[8]. Trong số tài sản chung gồm ti vi, tủ lạnh... (từ mục 3.3 đến 3.11 biên 

bản định giá ngày 08/6/2023) có giá trị là 36.250.000 và 01 xe máy SH trị  giá 

36.000.000đ. Tổng là 72.250.000đ, anh K và chị H cùng nhất trí mỗi người hưởng 

½ giá trị tài sản chung. Xét thỏa thuận về việc chia giá trị tài sản chung của anh K 

chị H là tự nguyện và phù hợp nên chấp nhận. Trong đó anh K được hưởng giá trị 

tài sản chung là 36.125.000; chị H được là 36.125.000. Do các tài sản chung là đồ 

dùng sinh hoạt (từ mục 3.3 đến 3.11 biên bản định giá ngày 08/6/2023) hiện anh K 

đang trực tiếp sử dụng, nên cần giao cho anh K tiếp tục quản lý sử dụng, chị H 

đang trực tiếp sử dụng xe máy SH nên tiếp tục giao cho chị H được sử dụng xe 

máy SH là phù hợp, anh K có trách nhiệm trả cho chị H 125.000đ chênh lệch tài 

sản (1). 
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[9]. Xét về đề nghị được sử dụng tài sản chung là xe ô tô BKS 23A-08465, 

trị giá 461.916.000đ của chị H và anh K: Do chiếc xe ô tô mua trong thời kỳ hôn 

nhân, đăng ký sở hữu mang tên anh K, được xác định là tài sản chung của vợ 

chồng. Tuy nhiên nguồn gốc tiền mua xe ô tô là của ông Hưởng (bố đẻ chị H) cho 

chung hai vợ chồng (chứng cứ là giấy chuyển tiền của ông Hưởng cho anh K để 

mua xe ô tô). Nên xác định chị H có công sức đóng góp nhiều hơn trong việc mua 

xe ô tô. Vì vậy, cần chia cho chị H được hưởng 60% giá trị xe ô tô tương ứng với 

số tiền là 277.149,600; anh K hưởng 40% gía trị xe ô tô tương ứng với số tiền là 

184.766,400đ.(2).  

[10]. Do cả hai anh chị đều có nhu cầu sử dụng xe ô tô và thanh toán giá trị 

chênh lệch xe ô tô cho bên kia. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô đã do anh K sử dụng từ 

khi mua và đăng ký tên anh K sở hữu, nên cần tiếp tục để cho anh K sử dụng xe là 

phù hợp và anh K phải có trách nhiệm thanh toán giá trị chênh lệch tài sản cho H 

số tiền 277.149,600 (3). 

 [11]. Số tiền mặt 200.000.000đ (do anh T trả) hiện anh K đang quản lý, nên 

anh K có trách nhiệm trả cho chị H ½ số tiền là 100.000.000đ (4). 

 [12]. Như vậy, căn cứ vào nhân định tại các mục [7], [8], [9], [10], [11], Hội 

đồng xét xử xét thấy, 

- Tổng số tài sản chung anh K được hưởng tại các mục (1), (2), (4) có giá trị 

là 320.274.400đ.  

- Tổng số tài sản chung chị H được hưởng tại các mục (1), (3), (4) có giá trị 

là 413.274.600đ.  

[13]. Do anh K được giao quản lý, sử dụng các tài sản là 01 xe ô tô Mazda 

BKS 23A- 08465 trị giá 461.916.000đ và số tài sản là đồ dùng sinh hoạt từ (từ mục 

3.3 đến 3.11) có trị giá là 36.250.000đ và quản lý số tiền mặt 200.000.000đ. Nên 

anh K phải có trách nhiệm thanh toán cho chị H giá trị chênh lệch tài sản chung là 

377.274.600đ.  

 [14]. Xét yêu cầu của chị H về việc buộc ông Y phải trả giá trị sửa chữa cải 

tạo nhà năm 2019 là có căn cứ. Bởi lẽ, quá trình sống chung cùng ông Y, bà D, anh 

K và chị H có thực hiện việc cải tạo sửa chữa nhà 3 lần. Lần một sơn lại tầng 1, lần 

hai sơn lại tầng 1 và làm chống nóng và năm 2019 cải tạo lại và sơn toàn bộ ngôi 

nhà của ông Y. Theo biên bản định giá  ngày 08/6/2023 và biên bản định giá bổ 

sung ngày 18/7/2023, biên bản hòa giải ngày 17/7/2023, tổng giá trị sửa chữa cải 

tạo xác định được là 166.952.222đ. Theo chị H khai số tiền chi phí vào việc cải 

tạo, sửa chữa ngôi nhà là của hai vợ chồng anh chị bỏ ra. Tuy nhiên ông Y cho 

rằng khi sửa nhà năm 2019 ông đã đưa cho anh K số tiền 600.000.000đ để anh K 

và chị H chi trả tiền sửa nhà. Về nguồn gốc số tiền chi phí sửa chữa ngôi nhà năm 

2019 cả chị H, anh K, ông Y đều không có chứng cứ chứng minh về việc nguồn 

tiền là của ai. Vì vậy, xác định số tiền chi phí sửa chữa ngôi nhà năm 2019 là tài 

sản chung của anh K, chị H và ông Y. Do không xác định được số tiền đóng góp 

cụ thể của các thành viên trong gia đình, nên cần tính phần giá trị sửa chữa cải tạo 



13 
 

ngôi nhà của chị H là công sức đóng góp của chị H vào việc sửa chữa, tạo lập, duy 

trì, phát triển nhà đất của ông Y.  

[15]. Đối với mức yêu cầu của chị H về việc đòi ông Y phải trả tiền duy trì 

tôn tạo nhà đất với số tiền 500.000.000đ là không phù hợp với thực tế. Qua xác 

minh tại nơi cư trú thấy rằng chị H cũng không có đóng góp gì nhiều vào việc phát 

triển vào nhà đất của ông Y. Tuy nhiên, do chị H ở chung với bố mẹ chồng trong 

thời gian 22 năm, nên cũng cần tính một phần công sức đóng góp hợp lý vào việc 

sửa chửa, cải tạo, duy trì, phát triển nhà đất của ông Y. Cần buộc ông Y phải trả 

cho chị H số tiền 180.000.000đ để chị H có điều kiện ổn định chỗ ở mới là phù hợp 

với quy định của pháp luật.   

[16]. Tại phiên tòa anh K tự nguyện thực hiện thanh toán thay nghĩa vụ của 

ông Y cho chị H (do ông Y đã già yếu). Đại diện theo ủy quyền của ông Y và chị 

H cùng nhất trí để cho anh K thực hiện thay nghĩa vụ của ông Y, căn cứ Điều 286- 

BLDS nên chấp nhận.  

[17]. Quá trình giải quyết các đương sự đều xác nhận: Diện tích đất và ngôi 

nhà có trên đất thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Công Y, không có tranh chấp 

nên không giải quyết. 

[18]. Chi phí thẩm định, định giá: Anh K và chị H mỗi người chịu ½ số tiền 

chi phí thẩm định định giá. Do chị H đã nộp tạm ứng nên anh K có trách nhiệm 

hoàn trả cho chị H số tiền 2.000.000đ, phần của chị H (đã thi hành xong). 

[19]. Về án phí: Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12; điểm a, b, c  khoản 5 

Điều 27 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban tH vụ Quốc hội ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

Lệ phí Tòa án. Anh K, chị H phải chịu án phí theo quy định của pháp luật, ông Y 

được miễn án phí do ông Y là người cao tuổi và có đơn xin miễn án phí.      
      

Vì các lẽ trên. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 
 - Áp dụng các Điều 33, 37, 51, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 81, 82, 83 Luật Hôn 

nhân và Gia đình; 

         - Căn cứ vào Điều 26, Điều 28, Điều 35, Điều 39; Điều 144, khoản 4 Điều 

147, Điều 157, Điều 158, Điều 165 - Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 286- Bộ luật 

dân sự; điểm đ khoản 1 Điều 12; điểm a,b,c khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 

326/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 Nghị quyết quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án,   

 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn công K về việc ly hôn, nuôi 

con chung. 

 2. Về quan hệ hôn nhân: Công nhận thuận tình ly hôn giữa anh Nguyễn Công 

K và chị Sầm Thị Thu H. 

3. Về con chung: Công nhận sự thỏa thuận của anh K và chị H về việc nuôi 

con chung. Giao cho chị H trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục cháu Nguyễn 
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Hải V, sinh ngày 22/11/2011 cho đến khi cháu Vân đủ 18 tuổi. Anh K cấp dưỡng 

nuôi cháu V theo mức 2.000.000đ/1 tháng, thời gian cấp dưỡng tính từ ngày bản án 

có hiệu lực pháp luật, chị H là người trực tiếp nhận tiền cấp dưỡng. Anh K có 

quyền nghĩa vụ chăm sóc con chung. Cháu Nguyễn Cẩm L, sinh năm 2000 đã 

trưởng thành không đề nghị giải quyết. 

 Việc nuôi con chung và cấp dưỡng nuôi con là không cố định. 

 4. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của chị H về việc chia tài sản chung 

và công sức đóng góp, duy trì, tôn tạo, phát triển nhà đất của ông Nguyễn Công Y, 

như sau. 

4.1. Về tài sản chung của vợ chồng. 

 Xử: Giao cho anh K được quyền sở hữu 01 xe ô tô Mazda BKS 23A- 08465 

và các tài sản là đồ dùng sinh hoạt (từ mục 3.3 đến 3.11 theo biên bản định giá 

ngày 08/6/2023), số tiền 200.000.000đ. Anh K có trách nhiệm trả cho chị H số tiền 

377.274.600 (Ba trăm bảy mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi tư nghìn sáu trăm 

đồng) giá trị chênh lệch tài sản (1). 

Xử: Giao cho chị H được sử dụng 01 xe máy SH trị giá 36.000.000đ 

4.2. Về phần công sức đóng góp, duy trì, tôn tạo, phát triển nhà đất của ông 

Nguyễn Công Y: 

Xử: Buộc ông Nguyễn Công Y phải có trách nhiệm thanh toán giá trị công 

sức, sửa chữa, cải tạo, duy trì, phát triển nhà + đất cho chị H với số tiền là 

180.000.000đ (Một trăm tám mươi triệu đồng). Do anh K tự nguyện thực hiện 

nghĩa vụ thay ông Y, nên buộc anh K phải trả thay cho ông Y số tiền này (2).  

Tổng số tiền anh K phải trả cho chị H là: 377.274.600 (1) + 180.000.000 (2) = 

557.274.600đ (Năm trăm năm mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi tư nghìn sáu trăm 

đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ 

luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

           5. Chi phí thẩm định, định giá: Anh K chị H mỗi người phải chịu 2000.000đ. 

Do chị H đã nộp tạm ứng, nên anh K phải hoàn trả cho chị H số tiền 2.000.000đ, 

phần của chị H (đã nộp xong). 

6. Về Án phí:  

6.1. Anh K phải chịu án phí ly hôn 300.000đ được khấu trừ vào số tiền 

300.000đ tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang biên lai số 0000802 ngày 24 tháng 11 năm 2022. Anh K còn 

phải chịu 300.000đ án phí cấp dưỡng và án phí dân sự có giá ngạch 16.044.570đ.  

6.2. Chị H phải chịu án phí có giá ngạch là 20.530.984đ, được khấu trừ vào 

số tiền 27.900.000đ tạm ứng án phí đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự thành 
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phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang biên lai số 0000854 ngày 16 tháng 01 năm 2023. Trả 

lại cho chị H số tiền 7.369.016đ án phí chênh lệch. 

6.3. Miễn án phí cho ông Nguyễn Công Y theo quy định của pháp luật. 

 7. Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm báo cho anh K, chị H, ông Y 

biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự , người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 

luật thi hành án dân sự.  

Nơi nhận:                                                                      T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tòa án tỉnh HG;                                                            Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- VKSND TP. H;                                                           

- Các đương sự; 

- CC THADS TP. H; 

-UBND p M. TP HG; 

- Lưu HS- bộ phận DS.                                                                  

                                                                           

                                                                               Lê Thị Thanh Bình                                 
 
 


